BÀI TẬP ÔN TẬP VẬT LÝ 10 CHƯƠNG 4
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM:

Câu 1. Một khẩu súng khối lượng M = 4kg bắn ra viên đạn khối lượng m = 20g. Vận tốc viên đạn ra khỏi nòng súng là v = 500m/s. Súng giật lùi với vận tốc V có độ lớn là bao nhiêu?

 a. -3m/s


b. 3m/s


c. 1,2m/s


d. -1,2m/s

Câu 2. Một viên đạn có khối lượng M = 5kg đang bay theo phương ngang với vận tốc v = 200
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m/s thì nổ thành 2 mảnh. Mảnh thứ nhất có khối lượng m1 = 2kg bay thẳng đứng xuống với vận tốc v1 = 500m/s, còn mảnh thứ hai bay theo hướng nào so với phương ngang?

 a. 30o



b. 45o



c. 60o



d. 37o
  
Câu 3. Đại lượng nào sau đây không phải là vectơ ?

 a. Động lượng

b. Lực quán tính

c. Công cơ học

d. Xung của lực                                 
Câu 4. Phát biểu nào sau đây là đúng ?

 a. Khi vật chuyển động thẳng đều, công của hợp lực là khác không.

 b. Trong chuyển động tròn đều, lực hướng tâm thực hiện công khác không.

 c. Lực là đại lượng vectơ nên công cũng là vectơ.

 d. Công của lực là đại lượng vô hướng và có giá trị đại số.                                               
Câu 5. Một viên đạn nằm yên sau đó nổ thành hai mảnh có khối lượng mảnh này gấp đôi mảnh kia. Cho động năng tổng cộng là Wđ. Động năng của mảnh bé là ?

 a. 
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b. 
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c. 
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d.
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Câu 6. Một ôtô khối lượng  1000kg đang chuyển động với vận tốc 72km/h. Tài xế tắt máy và hãm phanh, ôtô đi thêm 50m thì dừng lại. Lực ma sát có độ lớn ?

a. 2000N


b. 4000N


c. 5184N


d. 2952N         
Câu 7. Hai vật; một vật được thả rơi tự do, một vật được ném ngang ở cùng độ cao. Kết luận nào sau đây là sai ?

a. Gia tốc rơi như nhau.


 b. Thời gian rơi như nhau.

c. Vận tốc chạm đất như nhau.       
 d. Công của trọng lực thực hiện được là bằng nhau.
       
Câu 8. Hai vật m1 = 4kg; m2 = 6kg chuyển động ngược chiều nhau với vận tốc tương ứng v1 = 3m/s; v2 = 3m/s. Hai vật va chạm nhau, độ lớn của tổng động lượng của hai vật sau va chạm là ?

a. 0



b. 6kgm/s


c.15kgm/s


d. 30kgm/s.    
Câu 9: Lực tác dụng lên một vật đang chuyển động thẳng biến đổi đều không thực hiện công , nếu:

A. Lực vuông góc với gia tốc của vật .

B. Lực ngược chiều với gia tốc của vật .

C. Lực hợp với phương của vật tốc với góc 
[image: image6.wmf]a


D. Lực cúng phương với phương chuyển động của vật 

Câu 10:Chọn câu sai trong các phát biểu sau:

A. Động lượng và động năng có bản chất giống nhau vì chũng đều phụ thuộc khối lượng và vận tốc của vật .

B. Động năng là một dạng năng lượng cơ học có quan hệ chặt chẽ với công.

C. Khi ngoại lực tác dụng lên vật và sinh công thì động năng của vật tăng .

D. Định lý động năng đúng trong mọi trường hợp lực tác dụng bất kỳ và đường đi bất kỳ.
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